
BẢNG THÔNG TIN CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE


Tên đơn vị: .................................................................. Ngày tháng: ........./........./.........

Nhân viên tư vấn: ........................................................ Số điện thoại:.........................................

STT TÊN
SẢN PHẨM CÁC GÓI TÍNH NĂNG CHI TIẾT TÍNH NĂNG GIÁ (VNĐ) CHỌN

1
CÁC GÓI
WEBSITE

WEBSITE
CĂN BẢN

Design mới theo yêu cầu khách hàng

6.500.000

Code chuẩn SEO theo giao diện đã duyệt

Trang quản trị tiếng Việt dễ sử dụng

Bảo hành bảo trì đúng quy chuẩn công ty

Hiện thị tốt trên PC, Laptop

WEBSITE
RESPONSIVE

Gói website căn bản
9.500.000

Tích hợp giao diện dành cho Smartphone, Tablet

WEBSITE
CĂN BẢN & SSL

Gói website căn bản
9.000.000

Tích hợp chứng chỉ SSL (HTTPS:)

WEBSITE
SSL & RESPONSIVE

Gói website căn bản

12.000.000Tích hợp giao diện dành cho Smartphone, Tablet

Tích hợp chứng chỉ SSL (https)

2
CÁC TÍNH
NĂNG
NÂNG
CAO

DÀNH CHO BÁN
HÀNG

Giỏ hàng căn bản/form đặt dịch vụ căn bản 2.000.000

Giỏ hàng trực tuyến cho chọn size và màu 3.000.000

Tích hợp API cổng thanh toán online 4.500.000

View và in chi tiết đơn hàng tại admin 2.500.000

Tích hợp API cổng phí vận chuyển 4.500.000

Tính phí vận chuyển được nhập từ admin 3.000.000

Bộ lọc sản phẩm 3 tiêu chí 2.500.000

Tìm kiếm gợi ý sản phẩm 2.500.000

Báo đơn hàng ảo 2.000.000

Đăng ký đăng nhập thành viên 3.000.000

Hiện số lượng sản phẩm đã bán 1.500.000

QUẢN LÝ SẢN PHẨM
NÂNG CAO

Quản lý Xuất - Nhập - Tồn sản phẩm cơ bản 4.000.000

Export ra file excel danh sách sản phẩm Xuất -
Nhập - Tồn theo từng danh mục.

3.500.000

Thay đổi giá hàng loạt theo % hoặc giá trị nhất
định cho sản phẩm cùng danh mục.

2.500.000

Import danh sách sản phẩm từ file excel (không
bao gồm import hình ảnh đính kèm file).

3.000.000

Tích hợp API quản lý kho Kiot Việt. 15.000.000



QUẢN LÝ FILE
Upload & Download catalogue, file báo giá 1.800.000

Xem file với hiệu ứng lật trang album ảnh 2.000.000

TÍNH NĂNG KHÁC

Dự toán chi phí xây dựng 6.000.000

Thước lỗ ban 3.000.000

Hiện thị ảnh 360 độ 2.000.000

Tag từ khóa cho sản phẩm 2.500.000

Form popup nhận email & số điện thoại 1.500.000

Thông báo đẩy căn bản 3.000.000

Đánh giá sao sản phẩm hiện thị trên Google 3.750.000

Phân quyền quản trị admin 3.200.000

Bình luận & Đánh giá sao sản phẩm nâng cao 5.500.000

Ngôn ngữ 2.000.000

Giao diện AMP 5.000.000

SINH ĐỘNG

Chèn nhạc nền cho webite 1.500.000

Load logo theo file ảnh SVG 2.500.000

Hiệu ứng bốn mùa 2.000.000

Thiết kế trang intro căn bản 1.500.000

Chạy video trên slider 1.200.000

3
PHÍ DUY

TRÌ
HÀNG
NĂM

HOSTING
(Dung lượng lưu trữ)

5.000MB (5Gb) 406.000/tháng 4.872.000/năm

7.000MB (7Gb) 500.000/tháng 6.000.000/năm

10.000MB (10GB) 600.000/tháng 7.200.000/năm

16.000MB (16Gb) 840.000/tháng 10.080.000/năm

20.000MB (20Gb) 1.000.000/tháng 12.000.000/năm

30.000MB (30Gb) 1.340.000/tháng 16.080.000/năm

50.000MB (50Gb) 2.000.000/tháng 24.000.000/năm

70.000MB (70Gb) 2.670.000/tháng 32.040.000/năm

80.000MB (80Gb) 3.000.000/tháng 36.000.000/năm

100.000MB (100Gb) 3.600.000/tháng 43.200.000/năm

200.000MB (200GB) 6.000.000/tháng 72.000.000/năm

DOMAIN/TÊN MIỀN
(Tên truy cập website)

Tên miền .COM 339.900

Tên miền .VN 825.000

Tên miền .COM.VN 695.000

Tổng chi phí các gói & tính năng đã chọn tại mục (1+2+3): ………………………………..……..
* Lưu ý:
- Tổng chi phí làm website bao gồm 03 phí cộng lại: Gói website kèm tính năng nâng cao đã chọn (tại mục 1&2) + Dung lượng
lưu trữ Hosting hàng năm (tại mục 3) + Phí đăng ký Domain/Tên miền (tại mục 3).
- Phí thiết kế website chỉ thanh toán 50% theo giá trị hợp đồng thiết kế WEBSITE, phần còn lại khách hàng sẽ thanh toán khi
Nina bàn gjao trang web.
- Phí duy trì hàng năm Hosting & Tên miền khách hàng sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng khi đăng ký. Riêng phí hosting chưa
bao gồm 10% VAT.


